
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Dược lâm 
Sàng 2 b6

1-5
PL.Tổ chức 

Quản Lý 
1-5

Cô Mơ P.B11 C.Mai P.B11
Markrtting 

Dược
13h30

THI P.B11

Giao Dục 
Thể Chất 1 

7h30- 9h30 

Gặp mặt 
BLĐ Viện 
Triển khai 

chương trình  
ngành 
QTKS  

8H00

T. Kiên Sân TC 101D

Giao Dục 
Thể Chất 1 

7h30- 9h30 

T. Kiên Sân TC 
TH CHẾ 
BiẾN 1

6-10

C.Trang PTH

Thực hành 
điện tử cơ 

bản
6-9*

T. Viết 
Hùng

P TH Điện 
tử tầng 4 

nhà A

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ I (2019-2020)
     ( Tuần 13/01/2020)

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

QTKS01-
K12

Sáng

Chiều

CBMA01-
K12

Sáng

Chiều

Chủ Nhật

D01-K12

Sáng

Chiều

KT01-K12
Sáng

Chiều

ĐĐT01-K12

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Thực hành 
điện tử cơ 

bản
6-9*

T. Viết 
Hùng

P TH Điện 
tử tầng 4 

nhà A

Toán cao 
cấp

1-5
THI WEB 
CƠ BẢN

Cô Quỳnh 404D 08h30
Phòng máy 

nhà A

Cơ ứng 
dụng(45 

tiết)
1-5

Giáo dục thể 
chất (60 tiết)

1-4

Kỹ thuật 
chung về ô 
tô và công 
nghệ sửa 

chữa(45 tiết)

1-5

Thầy Phong
P102 nhà 

D
Thầy Kiên Sân bóng Thầy Chất

P102 nhà 
D

Giáo dục thể 
chất 

9h30-11h

Bảo dưỡng 
và sửa chữa 

Hệ thống 
điện động 

cơ ô tô

1-4

Bảo dưỡng 
và sửa chữa 

Hệ thống 
điện động 

cơ ô tô

1-4

Thầy Kiên Sân bóng Thầy Biền
Phòng thực 

hành 02
Thầy Biền

Phòng 
thực hành 

CNTT01-
K12

Sáng

Chiều

CNOT01-
K12+ 

CNOT02-
K12

Sáng

Chiều

ĐL01-K12

Sáng

Chiều

Chiều

CNOT01-
K12 TC

Sáng

Chiều

TH01-K12
Sáng

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

501A 09h00

Giao Dục 
Thể Chất 1 

9h30- 
11h30 

T. Kiên 

Giao Dục 
Thể Chất 1 

9h30- 
11h30 

T. Kiên 

Th điện cơ 
bản

7h30
Điện tử cơ 

bản
7h30(4 tiết)

thầy Xắc xưởng TH
Thầy Viết 

Hùng
401D

Dược lâm 
Sàng 2 b6

1-5
PL.Tổ chức 

Quản Lý 
dược B6

1-5

Cô Mơ
P.B011tr.c

hính
C.Mai P.B11

Markrtting 
Dược

13h30

THI P.B11

Quản lý và 
tổ chức Y tế 

9h30

THI P.B06

ĐL01 -
K12TC3

Sáng

Chiều

CNTT01-
K12 CĐ9+

Sáng

Chiều

QTKS01-
K12 CĐ9+

Sáng

Chiều

D01-K11

Sáng

Chiều

ĐD01-K11
Sáng

Chiều

CBMA01-
K12 CĐ9+

Sáng

Chiều

KT01-K11
Sáng

Chiều

QTKD01-
K11

Sáng

Chiều

THI NHẬP MÔN 
CÔNG NGHỆ PHẦN 

MỀM

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Thi Quản 
Trị Học 

9H00

Gặp mặt 
BLĐ Viện 
Triển khai 

chương trình 
QTKS  

8H00

304D 101D

Thi Thực 
hành nghiệp 
vụ nhà hàng 

2-5

C. Tuyết 
Anh 

PTH

Thi  Tiếng 
Anh  CN

7h30 
TH Hướng 

dẫn 2 
6-10

304D T.Phương CS2

TH3 
(MĐ,KCĐ)

2-5 (nhón 
2: số sv 
còn lại + 

ĐCN)
T. Quốc 
Hùng

Xưởng 
T4A

TH3 
(MĐ,KCĐ)

6-9 (nhón 
2: số sv 
còn lại + 

ĐCN)
T. Quốc 
Hùng

Xưởng 
T4A

Sáng

Chiều

CBMA01-
K11

Sáng

Chiều

ĐĐT01-K11
ĐCN

Sáng

Chiều

ĐL01-K11
Sáng

Chiều

HDDL01-
K11

Sáng

Chiều

 CTXH01-
K11

Sáng

Chiều

QTKS01-
K11

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Thương mại 
điện tử

2-5
Tiếng anh 

chuyên 
ngành 1

1-5

Thầy Gia 502A Thầy Kiên 501A

BD&SC Hệ 
thống nhiên 
liệu động cơ 
phun xăng 

điện tử(EFI)

1-5
BD&SC hệ 
thống Phanh 

(75 tiết)
1-5

BD&SC Hệ 
thống nhiên 
liệu động cơ 
phun xăng 

điện tử(EFI)

1-5

Thầy Chất
Phòng 

thực hành 
01

Thầy Dũng
Phòng thực 

hành 01
Thầy Chất

Phòng 
thực hành 

01

Thi kết thúc 
môn Sửa 

chữa - bảo 
dưỡng hệ 

thống nhiên 
liệu động cơ 

Diezel(75 
tiết)

6-10

BD&SC Hệ 
thống nhiên 
liệu động cơ 
phun xăng 

điện tử(EFI)

6-10

BD&SC hệ 
thống 

Phanh(75 
tiết)

6-10

BD&SC cơ 
cấu trục 
khuỷu - 
thanh 

truyền(75 
tiết)

6-10

Thầy Hải
Phòng 

thực hành 
01

Thầy Chất
Phòng thực 

hành 01
Thầy Dũng

Phòng 
thực hành 

01
Thầy Thi

Phòng 
thực hành 

01

Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến
1 7h30 8h15 6 13h00 13h45
2 8h20 9h05 7 13h50 14h35
3 9h10 9h55 8 14h40 15h25
4 10h05 10h50 9 15h35 16h20
5 10h55 11h40 10 16h25 17h10

CNOT02-
K11

Sáng

Chiều

CNTT01-
K11

Sáng

Chiều

CNOT01-
K11

Sáng

Chiều

Trang 5


